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1 Hoàng Bảo An  H 8 H 8 H 7 H H T T H T H H T T Đ T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ

2 Hồ Hồng Đào  H 8 T 10 H 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

3 Nguyễn Hoàng Khánh Đăng H 8 T 10 H 6 T H T H H H H H T T T T Đ Đ Đ Đ Đ T Đ

4 Lê Minh Đức H 6 T 10 C 4 T H H H H H H H T T Đ T Đ Đ Đ Đ Đ T Đ

5 Nguyễn Ngọc Khánh Hạ  T 9 T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

6 Mai Võ Nguyên Hạo H 7 H 8 H 5 H H H H H H H H T T Đ T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ

7 Nguyễn Ngọc Bảo Hân  T 9 T 10 H 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

8 Nguyễn Ngọc Bảo Hân  H 6 H 8 H 6 H H T H H H T H T T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ

9 Phạm Ngọc Bảo Hân  T 9 T 10 H 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

10 Trần Ngọc Gia Hân  T 9 T 10 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T Đ T T T

11 Trần Gia Khánh T 10 T 10 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

12 Trần Anh Khôi T 10 T 10 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

13 Hồ Trần Trúc Lam  T 9 T 10 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

14 Nguyễn Ngọc Tường Lam  H 7 H 8 H 7 T H H T H H H H T T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2023 - 2024

Lớp: 1A
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UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN

STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Nữ

Môn học và hoạt động giáo dục

Đọc 

sách

Hoạ

t 

độn

g 

trải 

nghi

UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ



Ghi 

chú

Tiếng 

Việt
Toán

Tiếng 

Anh
Tin học

Đạo 

đức

TN-

XH

Nghệ 

thuật

Giá

o 

dục 

thể 

chất

Năng lực cốt lõi

Năng lực 

chung
Năng lực đặc thù

Phẩm chất chủ yếu

STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Nữ

Môn học và hoạt động giáo dục

Đọc 

sách

Hoạ

t 

độn

g 

trải 

nghi

15 Văn Hà An Lâm  T 9 T 10 T 10 T T H T T T T T T T T T T T T T T T T

16 Tô Tuệ Mẫn  H 8 H 8 T 9 T T T T T T H H T T T T T T T T Đ T T

17 Văn Minh Nhật H 8 T 10 H 6 T H H H H H H T T T Đ T Đ T Đ Đ Đ Đ Đ

18 Nguyễn Hoàng Uyên Nhi  H 8 T 9 T 9 H H H T H H H H T T T T T Đ Đ Đ Đ Đ Đ

19 Phan Tấn Phúc T 10 T 10 T 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

20 Lê Xuân Sang H 7 T 9 H 7 H H H H H H H H T T Đ T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ

21 Văn Phong Sơn T 10 T 10 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

22 Trần Nhã Cát Tiên  T 9 T 9 H 7 T T T T T T T T T T T T Đ Đ Đ Đ T T T

23 Văn Ngọc Cát Tiên  T 9 T 10 H 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

24 Hồ Lê Thùy Trang  T 10 T 10 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

25 Lê Trần Bảo Trâm  T 10 T 10 H 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

26 Nguyễn Thị Ngọc Trâm  T 10 T 10 T 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

27 Nguyễn Phan Ngọc Văn T 9 T 10 T 9 T T H T T T T T T T T T T T T T T T T T T

28 Nguyễn Ngọc Khánh Vân  H 6 H 7 H 5 T H T H H T H H T T Đ T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ

29 Hồ Nguyễn Thiên Vương T 10 T 10 H 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

30 Hồ Huỳnh Yến Vy  T 10 T 10 T 10 T T H T T T T T T T T T T T T T T T T T T

31 Võ Tường Vy  H 8 H 8 H 7 H H H H H T H H T T Đ T Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Trãi

Giáo viên chủ nhiệm

(ký , ghi rõ họ tên)

Đào Thị Hải

KT. HIỆU TRƯỞNG


		trivd.dlc@vnpt.vn
	2024-01-24T08:38:09+0700
	Location
	NGUYỄN HỮU TRÃI
	Protect document


		trivd.dlc@vnpt.vn
	2024-01-24T08:52:59+0700
	Location
	NGUYỄN HỮU TRÃI
	Protect document




